
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TINH THẢI BỈNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sô:^^ /2024/QĐ-UBND Thái Bĩnh, ngày thảng 6 năm 2024

QƯYỂT ĐỊNH
Ban hành Quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

khi Nhà nưóc thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bỗ sung một sổ điều của Luật Tổ chức Chính phủ và

Luật To chức chỉnh quyển địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổị bể sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy
phạm pháp luật ngày Ỉ8/6/2020;

Căn cứ Luật Đất đai ngày ỉ8/01/2024;
Căn cứ Luật sửa đổi, bo sung một sổ điều của Luật Đất đaị Luật Nhà ở,

Luật Kinh doanh bất động sản và Luật các Tổ chức tín dụng ngày 29/6/2024;
Căn cứ Nghị định sỗ 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chỉnh phủ quy

định về bồi thường, hễ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trưòng tại Tờ trĩnh số

423/TTr-STNMTngày 27/9/2024.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định một số chính sách bồi

thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ừên địa bàn tỉnh Thái Bình.
Điều 2.

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày Icý ban hànli;
2. Các Quyết định sau đây hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định

này có hiệu lực thi hành:



a) Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của ủy ban nhân
dân tỉnh Thái Bình về việc Ban hành Quy định một số chính sách bồi thường hỗ
trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

b) Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 15/6/2020 của ủy ban nhân
dân tỉnh Thái Bình về việc sửa- đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số
chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa
bàn tỉnh Thái Bình ban hành kèm theo Quyết định số 08/2014/QĐ-lJBND ngày
30/6/2014 của ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình.

Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tinh; các Giám đốc sở, Thủ
trưởng các ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, thành phố-
Chủ tịch ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; các tổ chức, hộ gia đình, cá
nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết đinh này./.

Nơỉ nhận:
- Văn phòng Chính phù;
- Bộ Tài nguyên và Môi ừường;
- Cục Kiêm tra văn bản QPPL-BỘ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thưòng trực HĐND tỉnh;

Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
-NhưĐiều 3;
- Cổng Thông tin điện tử của tỉnh;
- Công báo tỉnh, Báo Thái Bình;
- LưuìVT, NNTOMT. ^•ruH^
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ĐỊNH
Một số chính sách bồi thưòng, hỗ trơ, tái đinh cư

khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình
{Ban hành kèm theo Quyết định số 5^ /2024/QĐ-UBND ngàySỠthángổnăm 2024

của Uy ban nhân dân tỉnh Thái Bình)

ChưongI

QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chinh
Quy định này quy định:

1. Chi tiết một số điều, Ichoản: IGioản 2 Điều 104, Idioản 2 Điều 108
khoản 4, 5 Điều 109, khoản 7, 10 Điều 111 của Luật Đất đai.

2. Chi tiết một số điều, Idioản: Khoản 3 Điều 4; khoản 7 Điều 12; khoản 9
Điều 13; điểm a, d Idioản 1 Điều 14; khoản 2 Điều 15; Điều 16; Điểm b khoản 2
Điều 17; khoản 1 Điều 18; Khoản 2 Điều 19; Idioản 6 Điều 20; Idioản 1, 2 Điều
21; khoản 3 Điều 22, khoản 2 Điều 23; Idioản 1, 2 Điều 24 của Nghị định số
88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ (sau đây gọi là Nghị định số
88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024) về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà
nước thu hồi đất.

3. Quy định việc bồi thường, hỗ trợ đối với một số tmửng hợp cụ thể Ichi
Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã
hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

4. Phân cấp cho ủy ban nhân dân cấp huyện ứiực hiện một số nhiệm vụ
thuộc thẩm quyền của ủy ban nliân dân tỉnh trong công tác bồi thường hỗ trợ
tái định cư.

Điều 2. Đối tuọ*ng áp dụng
1. ủy ban nhân dân tỉnh; ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã; các sở,

ngành chuyên môn thuộc ủy ban Iihân dân tỉnh; các phòng, đơn vỊ chuyên môn
thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện; cán bộ, công chức chuyên môn thuộc ủy ban
nhân dân câp xã và các đơn vị, tô chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ



tái định cư trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật về đất đai và quy định
khác có liên quan.

2. Người có đất bị thu hồi và chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thu hồi.
3. Các đối tượng Ichác có liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

khi Nhà nước thu hồi đất.

Điều 3. Nguyên tắc áp dụng chính sách bồi thưòng, hỗ trợ, tái định cư
1. Cơ chế chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái địnli cư trên địa bàn tỉnh

được thực hiện theo quy định tại Luật Đất đai, các Nghị định của Chính phủ
hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và quy định của ủy ban nhân dân tỉnh tại Quy
định này.

2. Việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
phải bảo đảm các nguyên tắc quy định tại Điều 91 Luật Đất đai. Khuyến khích
nhận bồi thưcmg, hỗ ữợ bằng tiền khi Nhà nước thu hồi đất; việc bồi thường bằng
việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi hoặc bồi tiiường bằng
đất có mục đích sử dụng khác với loại đất thu hồi hoặc bằng nhà ở do ủy ban
nhân dân cấp huyện quyết định lchi có đủ các điều kiện quy định tại Luật Đất đai,
các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và điều kiện quy
định tại Quy định này.

3. Việc thực hiện bồi thương, hỗ ừợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
phải bảo đảm các điều kiện, quy định về bồi thường hỗ trợ, tái định cư được quy
định tại các Điều: 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 107, 109, 110, 111
Luật Đất đai; các Điều: 4, 5, 6, 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 20,21,
22, 23, 24 Nghị định sô 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ, các quy
định khác liên quan và Quy định này.

4. Đối vói các cơ chế chính sách, thẩm quyền, trình tự ứiủ tục liên quan
đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Iđii Nhà nước thu hồi đất Ichông được quy
định tại Quy định này thì thực hiện theo Luật Đất đai và các Nghị định, văn bản
hướng dẫn thi hành của Chính phủ.

5. Đối với các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của ủy ban nhân dân tỉnh mà
ủy ban nhân dân tỉnh đã phân cấp cho ủy ban nhân dân cấp huyện tại Quy định
này thì ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tổ chức thực hiện, chịu trách
nhiệm toàn diện trước ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về những nhiệm
vụ đã được phân cấp.



Chưong n

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ BỒI THƯÒNG, Hỗ TRỢ, TÁI ĐINH cư KHI
NHÀ NƯỚC THU HÒI ĐẤT

Mục 1: QUY ĐỊNH BÒI THƯỜNG VỀ ĐẤT, THIỆT HẠI VỀ TÀI SẢN
VÀ CHI PHÍ ĐÀU Tư VÀO đẨt

Điều 4. Điều kiện, tỷ lệ quy đổi bồi thưòng bằng đất có mục đích sử
dụng khác vói loại đất thu hồi hoặc bằng nhà ỏ' (Thực hiện khoản 3 Điều 4
Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024)

1. Bồi thường bằng đất nông nghiệp Iđii Nhà nước thu hồi đất thuộc nhóm
đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân.

a) Điều kiện.
Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi

đất nông nghiệp có đủ điều kiện được bồi thường về đất chỉ được bồi thường bằng
đất nông nghiệp có mục đích sử dụng khác với loại đất thu hồi khi có đầy đủ các
điều kiện sau:

al) Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu được bồi ứiường bằng đất nông
nghiệp khác với loại đất thu hồi tại các quỹ đất đã được ủy ban nhân dân cấp
huyện bố trí, xác định để thực hiện bồi thường bằng đất.

a2) Địa phương có quỹ đất để bồi thường.
Quỹ đất để bồi thường phải được ủy ban nhân dân cấp huyện xác định cụ

thể tại địa bàn xã, phường, thị ừấn nơi có đất thu hồi và đủ điều kiện để giao đất
cho người được bồi thường bằng đất trước khi thực hiện thu hồi đất.

b) Tỷ lệ quy đổi.
Cứ 01 đất nông nghiệp bị thu hồi đủ điều kiện bồi ứiường về đất thì

được bồi thường bằng 01 m ̂  đất nông nghiệp có mục đích sử dụng khác với loại
đất thu hồi.

Giá đất tính tiền sử dụng đất nông nghiệp khi bồi thường bằng đất có mục
đích sử dụng khác vói loại đất thu hồi là giá đất được xác định ứieo bảng giá đất
tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ ừợ, tái định cư. Trường hợp
tiền bồi thưÒTLg, hỗ trợ về đất lớn hơn tiền sử dụng đất phải nộp Ichi Nhà nước bồi
thường bằng việc giao đất thì sau khi cân đối tiền bồi ứiường, hỗ trợ về đất và tiền
sử dụng đất phải nộp người có đất thu hồi được nhận phần tiền chênh lệch; trường
họp tiền bồi thường, hỗ trợ về đất nhỏ hơn tiền sử dụng đất phải nộp thì người có
đất ứiu hồi phải nộp phần tiền chênh lệch còn thiếu giữa tiền bồi thường, hỗ trợ về



đất với tiền sử dụng đất phải nộp.
2. Bồi thưòoig bằng đất ở khi Nhà nước ứiu hồi đất nông nghiệp của hộ gia

đình, cá nhân.

a) Điều kiện
Chỉ thực hiện bồi ứiường bằng đất ở khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp

của hộ gia đình, cá nhân khi có đầy đủ các điều kiện sau:
al) Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp do được giao theo

Quyết định số 652/QĐ-ƯB ngày 17/11/1993, Quyết định số 948/2000/QĐ-UB
ngày 25/9/2000 của ủy ban nhân dân tỉnh; nhận thừa kế từ người được Nhà nước
giao đất theo Quyết định số 652/QĐ-UB ngày 17/11/1993, Quyết định số
948/2000/QĐ-UB ngày 25/9/2000 của ủy ban nhân dân tỉnh (không áp dụng đối
với phần diện tích bị thu hồi cỏ nguồn gốc từ nhận chicyển nhượng, nhận tặng, cho
quyền sử dụng đất nông nghiệp), khi Nhà nước tìiu hồi đất có đủ điều kiện được
bồi thường về đất.

a2) Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu được bồi thường bằng đất ở tại các
quỹ đất đã được ủy ban nhân dân cấp huyện bố trí, xác định để thực hiện bồi
thường bằng đất.

a3) Địa phương có quỹ đất để bồi thường.
Quỹ đất để bồi thường phải được ủy ban nhân dân cấp huyện xác định cụ

thể và đủ điều kiện để giao đất cho người được bồi thường bằng đất trước Idii
thực hiện thu hồi đất.

a4) Bị thu hồi từ 2.000 đất nông nghiệp đủ điều kiện được bồi thường
vê đât trở lên. Diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi là diện tích trong phạm vi xã,
phường, thị trấn nơi có đất thu hồi và tính theo từng quyết định thu hồi đất
(không cộng dồn diện tích đất nông nghiệp thu hồi của các dự án thu hồi đất
trước đó). Người có đất bị thu hồi phải là người trực tiếp được Nhà nước giao
đất nông nghiệp hoặc người nhận thừa kế đối với diện tích đất nông nghiệp được
giao; đồng thời không thuộc trường họp quy định tại các điểm a, b, c, d khoản 1
Điều 22 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024.

b) Tỷ lệ quy đổi:
- Thu hồi từ 2.000 đến 2.500 thì được bồi thường bằng 01 lô đất

theo quy hoạch chi tiết Idiu đất bố trí cho việc bồi ứiường được phê duyệt, có
diện tích không quá 70 đối với lô đất ở tại đô thị hoặc Ichông quá 90 đối
với lô đất ở tại nông thôn.



- Thu hồi từ trên 2.500 đến 3.000 thì được bồi thường bằng 01 lô
đất theo quy hoạch chi tiết khu đất bố trí cho việc bồi thường được phê duyệt, có
diện tích không quá 90 in^ đối với lô đất ở tại đô thị hoặc không quá 120 đối
với lô đất ở tại nông thôn.

- Thu hồi từ ừên 3.000 trở lên ứiì được bồi thường bằng 01 hoặc 02 lô
đất theo quy hoạch chi tiết Ichu đất bố trí cho việc bồi ứiường được phê duyệt, có
tổng diện tích không quá 120 đối với lô đất ở tại đô thị hoặc không quá 150
đối với lô đất ở tại nông thôn.

Giá đất tính tiền sử dụng đất nông nghiệp khi bồi thường bằng đất có mục
đích sử dụng Iđiác với loại đất thu hồi là giá đất được xác định theo bảng giá đất
tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thưò-ng, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp
tiền bồi thường, hỗ trợ về đất lớn hơn tiền sử dụng đất phải nộp Iđii Nhà nước bồi
thường bằng việc giao đất ứii sau khi cân đối tiền bồi thường, hỗ trợ về đất và tiền
sử dụng đất phải nộp người có đất thu hồi được nhận phần tiền chênh lệch; trường
hợp tiền bồi thường, hỗ trợ về đất nhỏ hơn tiền sử dụng đất phải nộp thì người có
đất thu hồi phải nộp phần tiền chênh lệch còn thiếu giữa tiền bồi thường, hỗ trợ về
đất với tiền sử dụng đất phải nộp.

3. Bồi thưò-ng bằng cho thuê đất thương mại, dịch vụ theo hình thức trả
tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, thời hạn sử dụng đất 50 năm khi Nhà
nước thu hồi đất ở của Tổ chức kinh tế.

a) Điều kiện.
Tổ chức kinh tế đang sử dụng đất ở khi Nhà nước thu hồi đất có đủ điều

kiện được bồi thường về đất chỉ được bồi thường bằng đất thương mại, dịch vụ
khi có đầy đủ các điều kiện sau:

al) Tổ chức kinh tế có nhu cầu được bồi thường bằng đất thương mại,
dịch vụ tại các quỹ đất đã được ủy ban nhân dân cấp huyện bố trí, xác định để
thực hiện bồi thường bằng đất; lập đề xuất, thực hiện thủ tục về đầu tư và được
cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tu' trong thời hạn
thông báo thu hồi đất.

a2) Địa phương có quỹ đất để bồi thường.
Quỹ đất để bồi thường phải được ủy ban nhân dân cấp huyện xác định cụ

thể và đủ điều kiện để giao đất, cho thuê đất cho người đưọ'c bồi thường bằng
đất trước khi thực hiện thu hồi đất.



b) Tỷ lệ quy đổi.
Diện tích đất thương mại, dịch vụ được bồi thường bảo đảm phù hợp với

dỉện tích lô đất quy hoạch và phù họp với chủ trương đầu tư dự án được cơ quan
nhà nước có thẩm quyền phê duyệt nhưng diện tích đất thương mại, dịch vụ
được bồi thường không vượt quá 05 lần diện tích đất ở bị thu hồi đủ điều kiện
bồi thưòoig về đất.

Giá đất tính tiền thuê đất khi bồi thường bằng đất thương mại, dịch vụ cho
tổ chức kinh tế có đất ở thu hồi là giá đất cụ thể do ủy ban nhân dân cấp có
thẩm quyền quyết định tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái
định cư. Trường hợp tiền bồi thường, hỗ trợ về đất lớn hơn tiền tíiuê đất phải
nộp khi Nhà nước bồi thường bằng việc cho thuê đất thì sau Iđii cân đối tiền bồi
thường, hỗ trợ về đất và tiền thuê đất phải nộp người có đất thu hồi được nhận
phần tiền chênh lệch; trường hợp tiền bồi thường, hỗ trợ về đất nhỏ hơn tiền
thuê đất phải nộp thì người có đất tlau hồi phải nộp phần tiền chênh lệch còn
thiếu giữa tiền bồi thường, hỗ trợ về đất với tiền thuê đất phải nộp.

4. Đối với trường họp bồi thường bằng nhà ở và các trường họp không
thuộc quy định tại các khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này, tùy vào điều kiện
quỹ đất, quỹ nhà ở và tình hình thực tế thì đơn vị, tổ chức ứiực hiện nhiệm vụ
bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đề xuất ủy ban nhân dân cấp huyện trình ủy ban
nhân dân tỉnh xem xét, quyết định từng tmờng hợp cụ thể.

Điều 5. Bồi thưòng thiệt hại về nhà, công trình xây dựng quy định tại
điểm b khoản 2 Điều 102 Luật Đất đai (Thực hiện điểm a, d klioản 1 Điều
14 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024)

1. Đối với nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất quy định tại điểm b
Idioản 2 Điều 102 Luật Đất đai, khi Nhà nước thu hồi đất thì ngoài việc được bồi
thường bằng giá trị hiện có của nhà, công trình xây dụng bị thiệt hại còn được
cộng thêm một Iđioản tiền là 10% theo giá trị hiện có của nhà, công trình xây
dựng đó nhưng mức bồi ứiường không lớn hơn 100% giá trị xây dựng mới của
nhà, công trìnli xây dựng có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương với nhà, công trình
xây dựng bị thiệt hại.

2. Đối với nhà, công trình xây dựng không đủ tiêu chuẩn kỹ thuật theo
quy định của pháp luật chuyên ngành giao đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ
bồi thường, hỗ trợ, tái định cư kiểm đếm, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái
định cư theo giá trị thực tế bị thiệt hại và cộng thêm một khoản tiền là 10% theo
giá trị thực tế bị thiệt hại của nhà, công trình xây dựng đó nhưng mức bồi



thường không lớn hơn 100% giá trị xây dựng mới của nhà, công trình đó trình
ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt.

Điều 6. Bồi thường, hỗ trọ- về di chuyển mồ mả (Thực hiện khoản 2
Điều 15 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024)

1. Đối với mồ mả trong phạm vi đất thu hồi phải di dời thì được bồi
thường, hỗ trợ các chi phí bao gồm: Chi phí đào, bốc, di dời, xây dựng mới và
các chi phí hợp lý liên quan trụ*c tiếp để di dời mồ mả đến vị trí mới trong nghĩa
ữang theo quy hoạch của địa phương, cụ thể như sau;

a) Bồi thưcmg đối với mộ đất.
- Mộ đại quan có chủ chưa cải tiểu thời gian < 5 năm: 25.000.000

đồng/ngôi.

- Mộ đại quan có chủ chưa cải tiểu thòi gian > 5 năm: 20.000.000
đồng/ngôi.

- Mộ đại quan không có chủ: 10.000.000 đồng/ngôi.
- Mộ hỏa táng thời gian < 3 năm: 8.000.000 đồng/ngôi.
- Mộ đất có chủ đã cải tiểu và mộ hỏa táng thời gian > 3 năm:
+ Mộ đơn lẻ một ngôi một tiểu: 7.000.000 đồng/ngôi.
+ Mộ một ngôi nhiều tiều; 7.000.000 đồng/ngôi + 2.500.000 đồng/một

tiểu tăng thêm.
- Mộ đất vô chủ đã cải tiểu; 1.200.000 đồng/ngôi.
- Mộ đã cải tiểu trong quá trình di chuyển tiểu bị vỡ được mua tiểu mới

với giá trị 1.000.000 đồng/một tiểu.
b) Bồi thường đối vói mộ xây.
Ngoài phần kinh phí di chuyển như mộ đất được quy định tại điểm a

khoản 1 Điều này còn đo đạc kiểm đếm thực tế, tính bồi thường phần xây dựng,
ốp lát theo đơn giá xây dựng mới.

c) Được hỗ trợ các khoản kinh phí đóng góp xây dụ-ng, quản lý nghĩa
trang, hố mộ xây sẵn (nếu có) đối với ừường họp phải di chuyển về nghĩa trang
mà địa phưooig có quy định phải đóng góp.

d) Đối với dự án khi thu hồi đất phải di chuyển số lưọng mồ mả lớn, khi
lập dự án phải xây dựng phương án mở rộng nghĩa trang hoặc xây dựng nghĩa
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trang mới trước lchi thực hiện thu hồi đất, chi phí cho việc đầu tư mở rộng hoặc
xây dựng nghĩa trang mới được tính vào chi phí đầu tư của dự án.

2. Đối với tmờng họp tự thu xếp việc di chuyển mồ mả ngoài khu vực
được bố trí thì mức hỗ trợ bằng mức bồi thường quy định tại điểm a, điểm b
khoản 1 Điều này.

3. Trường họp sau khi đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi ứiường, hỗ
trợ, tái định cư xác nhận hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và
chủ đầu tư đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án mà trong
quá trình triển khai ứiực hiện dự án phát hiện mộ vô chủ chưa thực hiện lập
phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để di dời mộ thì Chủ đầu tư có văn
bản đề nghị đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ ừợ, tái định cư
lập bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trình cấp có thẩm quyền
phê duyệt để thực hiện di chuyển; kinh phí phát sinh được tính vào kinh phí bồi
ứiường, hỗ trợ, tái định cư của dự án.

Điều 7. Bồi thưòng chi phí tự cải tạo, sửa chữa, nâng cấp nhà ỏ' cho
ngưòl đang sử dụng nhà ỏ* thuộc sỏ' hữu nhà nưó'c nằm trong pham vi thu
hồi đất phải phá dõ* (Thực hiện Điều 16 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày
15/7/2024)

Người đang sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước (nhà thuê hoặc nhà do
tổ chức tự quản) nằm trong phạm vi thu hồi đất phải phá dỡ, thì người đang thuê
nhà không được bồi thường đối với diện tích nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và
diện tích cơi nới trái phép, nhưng được bồi thường chi phí thực tế đã thực hiện
tự cải tạo, sửa chữa, nâng cấp nhà, công ừình đối với diện tích nhà ở thuộc sở
hữu Nhà nước đang thuê; mức bồi thưÒTig, cụ thể như sau:

1. Bằng 100% chi phí thực tế đã thực hiện tụ- cải tạo, sửa chữa, nâng cấp
theo đơn giá xây dLmg mới đối với trường họp được cơ quan nhà nước có thẩm
quyền cấp phép cải tạo, sửa chữa, nâng cấp (nếu phải cấp phép) hoặc đối với
truửng họp không phải cấp phép cải tạo, sửa chữa, nâng cấp.

2. Bằng 80% chi phí thực tế đã thực hiện tự cải tạo, sửa chữa, nâng cấp
theo đơn giá xây dựng mới đối với trường họp phải cấp phép cải tạo, sửa chữa,
nâng cấp nhưng chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép cải tạo,
sửa chữa, nâng cấp theo quy định.

3. Đối với trường họp cải tạo, sửa chữa, nâng cấp sau thời điểm thông báo
thu hồi đất thi không được bồi thường.
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Điều 8. Xác định chi phí đàu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi
đất đối vói trưÒTig họp không có hồ sơ, chửng từ chửng minh (Thực hiện
Điểm b khoản 2 Điều 17 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024)

Trường họp chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất không
có các loại giấy tờ quy định tại khoản 3 Điều 17 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP
ngày 15/7/2024 quy định về hồ sơ, chứng tò chứng minh chi phí đã đầu tư vào đất
thì thực hiện như sau:

1. Đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
hướng dẫn người sử dụng đất, người có quyền và nghĩa vụ liên quan thực hiện
việc kê khai các khoản chi phí đầu tư vào đất còn lại quy định tại Idioản 2 Điều
107 Luật Đất đai.

2. Trên cơ sở nội dung kê khai, đơn vị, tổ chức thực hiện xửiiệm vụ bồi
thường, hỗ trợ, tái định cư chủ trì phối hợp với các phòng, đơn vị chuyên môn
của ủy ban nhân nhân cấp huyện, các cơ quan có liên quan và ủy ban nhân
dân cấp xã nơi có đất thu hồi kiểm tra, xác minh chỉ phí đầu tư vào đất còn lại
tại thời điểm lập phương án bồi thường hỗ trợ, tái định cư trình ủy ban nhân
dân cấp huyện phê duyệt.

Điều 9. Bồi thuửng chi phí di chuyển tài sản khi Nhà nưóc thu hồi đất
(Thực hiện khoản 2 Điều 104 Luật Đất đai)

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở Idii Nhà nước thu hồi đất mà
phải di chuyển tài sản (không bao gồm các tài sản đã được bồi thường) thì được
bồi thường chi phí để tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt tài sản như sau;

a) Trường họp phải di chuyển chỗ ở đến nơi ở mới sang tỉnh Idiác thì
được bồi thường 20.000.000 đồng/hộ gia đình, cá nhân; ừường hợp phải di
chuyển chỗ ở đến nơi ở mới trong phạm vi tỉnh hoặc Idiông phải di chuyển chỗ ở
nhưng nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt gắn liền với đất của hộ gia đình, cá
nhân phải tháo dỡ toàn bộ (xây dựng lại nhà ở trên, diện tích đất còn lại sau thu
hồi) thì được bồi thường 15.000.000 đồng/hộ gia đình, cá nhân.

b) Trường hợp không phậi di chuyển chỗ ở nhưng nhà ở, công trình phục
vụ sinh hoạt gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân phải tháo dỡ một phần
(sửa chữa lại nhà ở ừên diện tích đất còn lại sau ứiu hồi) thì được bồi tìiường
10.000.000 đồng/hộ gia đình, cá nhân.

c) Trường họp người đang sử dụng đất ở nhuTig không ở và sinh sống tại
nơi sử dụng đất, chỉ làm nhà ở cho thuê trọ, Iđii Nhà nước thu hồi đất mà có tài
sản phải di chuyển thì được bồi thường 7.000.000 đồng/hộ gia đình, cá nhân.
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2, Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất hợp pháp không thuộc
trường họp quy định tại khoản 1 Điều này Idii Nhà nước thu hồi đất mà phải di
chuyến tài sản ứiì được bồi thường như sau:

a) Nhà, công trình, vật kiến trúc có thể tháo rời; nguyên vật liệu sản xuất;
trang thiết bị làm việc; hệ thống máy móc, dây chuyền sản xuất phải di chuyển
đến chỗ mới để lắp đặt thì đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ
trợ, tái định cư xác định chi phí di chuyển sau khi xác định với chủ sở hữu tài
sản về địa điểm di chuyển đến cho phù họp thực tế, đúng quy định,

Trường hợp Chủ sở hữu tài sản khi được tuyên truyền, vận động không
phối hợp để thống nhất địa điểm di chuyển đến; đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm
vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phối hợp với ủy ban nhân dân cấp xã nơi có
địa điểm di chuyển đến thống nhất vị trí địa điểm di chuyển đến để làm căn cứ
xác định chi phí di chuyển.

Mức bồi thưòĩig bằng chi phí di chuyển gồm: Chi phí thuê xe, thuê nhân
công, phương tiện ửiáo dỡ, vận chuyển, lắp đặt tài sản và các chi phí khác liên quan
để tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt tài sản phải di chuyển.

b) Hệ thống máy móc, dây chuyền sản xuất phải di chuyển, ngoài việc
được bồi thường chi phí để tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt còn được bồi thường thiệt
hại khi tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt; chi phí thiệt hại được tính bằng 10% mức chi
di chuyển.

c) Chi phí để tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt tài sản và bồi thường thiệt hại khi
tháo dỡ, vận chuyển, lắp đật (nếu thuộc trường họp quy địnli tại điểm b khoản
này) tối đa bằng mức bồi thường thiệt hặi đối với tài sản phải di chuyển.

3. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở hợp pháp kết hợp sản xuất phi
nông nghiệp trước ngày 01/8/2024 và đã thực hiện đăng ký sản xuất kinh doanh
theo quy định, Ichi Nhà nước thu hồi đất mà phải di chuyển hệ thống máy móc
dây chuyền sản xuất thì ngoài việc được bồi thường chi phí di chuyển theo quy
định tại điểm a hoặc điểm b khoản 1 Điều này còn được bồi thường chi phí để
tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt và thiệt hại khi tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt theo
quy định tại khoản 2 Điều này.

Điều 10. Bồi thường thiệt hại đối vói đất thuộc hành lang bảo vệ an
toàn công trình, khu vực bảo vệ, vành đai an toàn khi xây dựng công trình,
khu vực có hành lang bảo vệ an toàn trong trưòng hợp không làm thay đỗi
mục đích sử dụng đất nhưng làm hạn chế khả năng sử dụng đất (Thực hiện
khoản 1 Điều 18 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024)
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1. Đối với đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên
không có điện áp từ 110 kV trở lên.

a) Đất phi nông .nghiệp, đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở không
được công nhận là đất ở đủ điều kiện được bồi thường về đất quy định tại Điều
95 Luật Đất đai, Điều 5 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của
Chính phủ trong hành lang bảo vệ an toàn bị hạn chế khả năng sử dụng thì chủ
sử dụng đất được bồi thường một lần do hạn chế khả năng sử dụng đất với mức
bằng 80% mức bồi thường về đất khi thu hồi đất.

b) Đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất đủ điều kiện được bồi thường
về đất quy định tại Điều 95 Luật Đất đai, Điều 5 Nghị định số 88/2024/ỈSE)-CP
ngày 15/7/2024 của Chính phủ- trong hành lang bảo vệ an toàn bị hạn chế Idiả
năng sử dụng thì chủ sử dụng đất được bồi ứiường một lần do hạn chế khả năng
sử dụng đất với mức bằng 30% mức bồi thường về đất khi ứiu hồi đất ừồng cây
lâu năm, đất rừng sản xuất.

c) Đối với nhà ở, công trình xây dựng hình thành tmớc ngày thông báo
thực hiện dự án trên đất được bồi thường quy định tại điểm a Iđioản 1 Điều này
hoặc trên đất sử dụng hợp pháp nhưng không được bồi thường về đất thì chủ sở
hữu nhà ở, công trình xây dựng được bồi thường một lần do hạn chế khả năng
sử dụng, cụ thể như sau:

- Trường hợp công trình phải phá dỡ hoàn toàn hoặc bị phá dỡ một phần,
phần còn lại vẫn tồn tại, sử dụng được thì được bồi tỉiường phần giá trị bị phá dỡ
và chi phí cải tạo hoàn thiện lại'công trình theo tiêu chuẩn kỹ thuật tu-ơng đương
của công trình trước khi bị phá dỡ.

- Trường hợp công trình vẫn được phép tồn tại thì được bồi thường đối
với diện tích công trình trong hành lang an toàn với mức 70% mức bồi thường
giá trị nhà, công trình tương đương.

d) Đối vód tài sản là cây có tmớc khi thông báo thực hiện dự án công ừlnh
trên đất đủ điều kiện bồi thường về đất ừong hành lang bảo vệ an toàn do hạn chế
khả năng sử dụng thì được bồi thường một lần với mức bồi thường như sau;

- Trường hợp cây phải chặt bỏ thì được bồi thường bằng mức bồi thường
thiệt hại về cây trồng khi thu hồi đất.

- Trường họp cây không phải chặt bỏ thì được bồi thường với mức 70%
mức bồi thường cây bị chặt bỏ.
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2. Đối với các trường hợp không thuộc quy địxih tại lchoản 1 Điều này, tùy
mức độ ảnh hưởng và tính chất đặc thù của công trình, ủy ban nhân dân tỉnh
xem xét, quyết định mức bồi thưòoig từng trường họp cụ thể.

Mục 2: QUY ĐỊNH VÈ HỎ TRỌ
Điều 11, Hỗ trọ* ổn định đòi sống khi Nhà nưóc thu hồi đất (Thực

hiện khoản 2 Điều 19 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024)
1. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất theo quy định tại

khoản 1 Điều 19 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 bị thu hồi dưới
30% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng nhưng tổng diện tích đất nông
nghiệp đã thu hồi các dự án trước đó đến dự án này đạt từ 30% trở lên và chưa
được nhận hỗ trợ ổn định đời sống thì được hỗ trợ ừong thời gian 03 tháng nếu
không phải di chuyển chỗ ở và trong thời gian Oố ứiáng nếu phải di chuyển chỗ ở;
mức hỗ trợ cho 01 nhân khẩu theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 19 Nghị định
số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024.

2. Trường họp hộ gia đình, cá nhân không có đất nông nghiệp do được
giao, nhận chuyển quyền; tại thời điểm lập phương án bồi thường, hỗ trợ đang
sử dụng đất không đủ điều kiện bồi thường về đất hoặc do nhận giao khoán đất
để sử dụng vào mục đích nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm
muối từ các nông, lâm trường quốc doanh, tập đoàn sản xuất nông nghiệp, hợp
tác xã nông nghiệp và có hợp đồng giao khoán sử dụng đất thì được hỗ trợ
bằng với mức hỗ trợ ồn định đời sống quy định tại Idioản 1 Điều 19 Nghị định
số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024.

3. Các Idioản hỗ trợ quy định tại Ichoản 1 và Idioản 2 Điều này được phê
duyệt và chi trả cùng với các khoản bồi thường, hỗ trợ trong phương án bồi
thường, hỗ trợ, tái định cư.

Điều 12. Mửc hỗ trợ ỗn định sản xuất, kinh doanh khi Nhà nưóc thu
hồi đất (Thực hiện khoản 6 Điều 20 Nghị định số 88/2024/lS©-CP ngày
15/7/2024)

1. Mức hỗ trợ ổn định sản xuất, kinh doanh đối với hộ gia đình, cá nhân bị
thu hồi đất nông nghiệp (gồm các nội dung hỗ trợ quy địiih tại điểm a khoản 3
Điêu 20 Nghị định sô 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024) do đơn vị, tổ chức thực
hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư lập, ừình ủy ban nhân dân cấp
huyện phê duyệt.

2. Đối với tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân sản xuất, kinh doanh, tổ
chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1
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Điều 20 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 thì được hỗ trợ ổn định
sản xuất, kinh doanh bằng tiền-với mức bằng 30% một nãm thu nhập sau thuế,
theo mức thu nhập bình quân của 03 năm liền kề trước đó.

3. Người lao động do tổ chức kinh tế, hộ gia đìiửi, cá nhân sản xuất, kinh
doanh, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thuộc đối tượng quy định tại
khoản 1 Điều 20 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 ứiuê lao động theo
họp đồng lao động thì được áp dụng hỗ ừợ chế độ ừợ cấp ngừng việc ứieo quy định
của pháp luật về lao động; mức hỗ ừợ không quá 06 ửiáng, mức hỗ ừợ cụ thể do
đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ ti'ợ, tái định cư lập, ủy ban
nhân dân cấp huyện phê duyệt.

4. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất do nhận giao Ichoán đất sử dụng
vào mục đích nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối từ các
nông, lâm trường quốc doanh hoặc Công ty nông, lâm nghiệp được chuyển đổi
từ các nông, lâm trường quốc doanh, tập đoàn sản xuất nông nghiệp, hợp tác xã
nông nghiệp và có họp đồng giao khoán sử dụng đất thi được hỗ trợ ồn định sản
xuất; nội dung hỗ trợ, mức hỗ trợ theo quy định tại điểm a Ichoản 3 Điều 20
Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 và Ichoản 1 Điều này.

5. Các Iđioản hỗ trợ quy định tại Idioản 1, Iđioản 2, khoản 3 và khoản 4
Điều này được phê duyệt và chi trả cùng với các khoản bồi thường, hỗ trợ trong
phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Điều 13. Hỗ trọ' di dòi vật nuôi (Thực hiện khoản 1 Điều 21 Nghị định
số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024)

1. Đối với vật nuôi trên đất sử dụng hợp pháp mà tại thời điểm Nhà nước thu
hồi đất chưa đến kỳ thu hoạch có thể di dòi được thì đơn vị, tổ chức thực hiện
nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư xác định chi phí di dời sau khi xác định
với chủ sở hữu tài sản về địa điểm di dời đến cho phù hơp thực tế, theo quy định.
Chi phí di dời gồm: Chi phí thuê xe, thuê nhân công, phương tiện bốc dỡ vật nuôi
và các chi phí Idiác liên quan để vận chuyển di dời vật nuôi.

Mức hỗ trợ bằng chi phí di dời và được cộng thêm khoản tiền thiệt hại do di
dời vật nuôi gây ra, được tính bằng 10% mức chi phí di dời. Tổng mức hỗ trợ chi
phí di dời và tiên thiệt hại do di dời vật nuôi gây ra tối đa bằng mức bồi ửiường
thiệt hại ứiực tế do không thể di dời.

2. Đối với trưÒTig họp Chủ sở hũii vật nuôi sau Idii được tuyên truyền, vận
động không phối họp để thống nhất địa điểm di dời đến; đơn vị, tổ chức thực hiện
nhiệm vụ bôi thường, hô trợ, tái định cư phối hợp với ủy ban nhân dân cấp xã nơi
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có địa điểm di dời đến thống nhất vị ừí địa điểm di dời đến để làm căn cứ xác định
chi phí di dời.

Điều 14. Hỗ trọ* để tháo dỡ, phá dỡ, di dòi tài sản gắn liền vói đất là
phần công trình xây dựng theo giấy phép xây dựng có thời hạn theo pháp
luật về xây dựng mà đến thòi điểm thu hồi đất giấy phép đã hết hạn (Thực
hiện khoản 2 Điều 21 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024)

Đối với tài sản gắn liền với đất là phần công trình xây dựng theo giấy
phép xây dựng có thời hạn theo, pháp luật về xây dựng mà đến thời điểm thu hồi
đất giấy phép đã hết hạn thi chủ sở hữu tài sản được hỗ trợ để tháo dỡ, phá dỡ, di
dời. Việc hỗ trợ thực hiện bằng tiền, mức hỗ trợ bằng 10% giá trị xây dựng mới
của công trình xây dựng tháo dỡ, phá dỡ, di dời.

Điều 15. Hỗ trọ* đào tạo, chuyển đỗi nghề và tìm kiếm việc làm cho hộ
gia đình, cá nhân khi Nhà nưóc thu hòi đất (Thực hiện khoản 4, khoản 5
Điều 109 Luật Đất đai)

1. Hộ gia đình, cá nhân quy định tại khoản 1 Điều 109 Luật Đất đai khi
Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm
kiếm việc làm với mức hỗ trợ bằng tiền, cụ ứiể như sau:

a) Bằng 5,0 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá đất đối với
diện tích đất thu hồi thuộc địa giới hành chính phường và các xã; Đông Hòa,
Đông Mỹ, Vũ Lạc, Vũ Đông, Vũ Phúc, Vũ Chính, Phú Xuân, Tân Bình trên địa
bàn thành phố Thái Bình.

b) Bằng 4,5 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá đất đối với
diện tích đất thu hồi thuộc địa giới hành chính xã trên địa bàn thành phố Thái
Bình không thuộc đối tượng quy định tại điểm a Idioản 1 Điều này.

c) Bằng 3,5 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá đất đối với
diện tích đất thu hồi thuộc địa giới hành chính các huyện.

2. Hộ gia đình, cá nhân quy định tại Iđioản 1, Idioản 3 Điều 109 Luật Đất
đai khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp, đất ở kết họp kinh doanh dịch vụ nếu
có nhu cầu đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm và đủ điều kiện theo
quy định tại Idioản 1, Điều 3 Luật Việc làm ngày 16/11/2013 ửiì được hỗ ừợ đào
tạo nghề, giải quyết việc làm trong nước, đi làm việc ở nước ngoài ứieo hợp
đồng và hỗ trợ vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo họp đồng, quy định tại
Quyết định số 12/2024/QĐ-TTg ngày 31/7/2024 của Thủ tuứng Chính phủ.
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Điều 16. Cơ chế thưỏng đối vói ngưòi có đất thu hồi, ngưòi đưọc bồi
thường hỗ trọ- về tài sản bàn giao đất truóc thòi hạn quy định (Thực hiện
khoản 7 Điều 111 và khoản 2 Điều 108 Luật Đất đai)

1. Đối với đất nông nghiẹp mà người bị thu hồi đất nông nghiệp được bồi
thường bằng tiền (không áp dụng cơ chế thưỏTig đối với trường hợp người bị thu
hồi đất nông nghiệp được bồi thưòng bằng đất hoặc bằng nhà ở):

a) Ti-u-ờng hợp người có đất bị thu hồi có đơn tự nguyện đề nghị thu hồi
đât ừước thời hạn và phối hợp với đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi
thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện trình tự, thủ tục bồi thưòng, hỗ trợ tái định
cư, thu hồi đất; đồng ý để cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi đất trước
thời hạn ít nhất 30 ngày (kể từ ngày ký thông báo thu hồi đất đến hết ngày thứ
60); nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao đất đúng tiến độ theo Thông báo
của đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì được
thưỏng 30.000 đồng/m^.

b) Trường hợp người có đất bị thu hồi có đơn tự' nguyện đề nghị thu hồi
đât trước thời hạn phối hợp với đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường
hỗ trợ, tái định cư thực hiện trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thu
hồi đất; đồng ý để cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi tm-ớc thời hạn kể tìr
ngày 61 đến hết ngày thứ 89 (tính từ ngày ký thông báo thu hồi đất), Ichông phải
thực hiện kiểm đếm bắt buộc; nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao đất đúng
tiên độ theo Thông báo của đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường hỗ
trợ, tái định cư thì được thưởng 10.000 đồng/m^.

2. Đối với đất ở:

a) Trường hợp người có đất bị thu hồi có đơn tự nguyện đề nghị thu hồi
đât trước thời hạn phối họp với' đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường
hô trợ, tái định cư thực hiện trình tự, thủ tục bồi tìiưòng, hỗ trợ, tái định cư thu
hồi đất; đồng ý để cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi đất tru'ớc thời hạn ít
nhất 90 ngày (kể từ ngày ký thông báo thu hồi đất đến hết ngày thứ 90); nhận
tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao đất đúng tiến độ theo Thông báo của đơn vị
tô chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì được thưởng 5%
tông số tiền bồi thường, hỗ trọ- về đất ờ, tài sản gắn liền với đất ở nhu-ng không
quá 50.000.0000 đồng/người có đất bị thu hồi nếu phải di chuyển chỗ ở, không
quá 30.000.000 đồng/người có đất bị thu hồi nếu không phải di chuyển chỗ ở.

b) Trường họp người có đất bị thu hồi có đơn tự nguyện đề nghị thu hồi đất
trước tìiời hạn phối họp với đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường hỗ
trợ, tái định cư thực hiện trình tụ', thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái đỊnh cư thu hồi
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đất; đồng ý để cơ quan nhà nước có ứiẩm quyền thu hồi đất trước thời hạn từ ngày
thứ 91 đến hết ngày thứ 179 (kể từ ngày ký thông báo ứiu hồi đất) không phải
thực hiện kiểm đếm bắt buộc; nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao đất đúng
tiến độ theo Thông báo của đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ
trợ, tái định cư thì được thưởng 3% tổng số tiền bồi ửiường, hỗ ừợ về đất ở, tài
sản gắn liền với đất ở nhung không quá 20.000.0000 đồng/người có đất bị ứiu hồi
nếu phải di chuyển chỗ ở, không quá 10.000.000 đồng/người có đất bị thu hồi
nếu không phải di chuyển chỗ ở.

3. Đối với di chuyển mộ có chủ ừước thời hạn
Trưòoig hợp người được bồi thường, hỗ trợ di chuyển về mồ mả phối hợp

với đơn vị, tổ chức ứiực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện
trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất trước thời hạn ứiông
báo thu hồi đất (Idiông phải kiểm đếm bắt buộc); nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và
bàn giao đất đúng tiến độ theo Thông báo của đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ
bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì được thưởng 10% mức bồi thường về mộ đất.

4. Đối với các công trình dự án trọng điểm ủy ban nhân dân tỉnh có chỉ
đạo đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư mà cần thiết phải tăng mức
thưởng để tạo sự đồng thuận của người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản phải di
dời để sớm có mặt bằng ứieo chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh thì đơn vị, tổ
chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đề xuất để ủy ban nhân
dân cấp huyện xem xét quyết định tăng mức thưởng nhưng mức thưởng tối đa
không vượt quá 20% mức thưởng quy định tại khoản 1, Idioản 2 và khoản 3
Điều này.

Điều 17. Hỗ trợ khác (Thực hiện khoản 2 Điều 108 Luật Đất đai và
khoản 7 Điều 12, khoản 9 Điều 13 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày
15/7/2024) và quy định việc bồi thưòng, hỗ trọ- đối VÓI một số trưòng họp
cụ thể

1. Hỗ trợ khác quy định tại khoản 2 Điều 108 Luật Đất đai, khoản 7 Điều
12, khoản 9 Điều 13 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 rigoài các
khoản hỗ trợ quy định tại khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7,11, 12 Điều này, giao ủy ban
nhân dân cấp huyện căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương quyết định biện
pháp, mức hỗ trợ khác để bảo đảm có chỗ ở, ồn định đời sống, sản xuất đối với
người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản cho từng dự án cụ tliể.

2. Người bị thu hồi đất ở phải tạo lập chỗ ở khác, trong thời gian chờ tạo
lập lại chỗ ở mới nếu người bị ứiu hồi đất ở Ichông được bố trí chỗ ờ tạm thì
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được hỗ trợ tiền tìiuê nhà với thời gian là 09 tháng; mức hỗ ừợ 01 tháng đối với
từng loại hộ gia đình, cá nhân cụ tíiể như sau:

a) Đối với hộ gia đình có từ 01 đến 04 nhân khẩu:
- Người bị thu hồi đất thuộc địa giới hành chính phường, mức hỗ trợ:

5.000.000 đồng/tháng/hộ.
- Người bị thu hồi đất thuộc địa giới hành chính xã thuộc thành phố Thái

Bình hoặc địa giới hành chính thị trấn, mức hỗ trợ: 4.000.000 đồng/tháng/hộ.
- Người bị thu hồi đất thuộc địa giới hành chính xã thuộc huyện, mức hỗ

trợ: 3.000.000 đồng/tháng/hộ.
b) Đối với hộ gia đình có từ 05 nhân Ichẩu trở lên, ngoài mức hỗ ừợ quy định

tại điểm a khoản này thì được hỗ ừợ 500.000 đồng/tháng/nhân Iđiẩu tăng thêm.
3. Đối với tài sản công trình xây dựng trên đất được Nhà nước giao đất,

cho thuê đất có thời hạn mà còn thời hạn sử dụng đất, đang sử dụng tài sản đó
vào hoạt động sản xuất kinh doanh (trừ trường họp được thuê đất theo quy định
tại khoản 1 Điều 43 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính
phủ); đến thời điểm lập phương án bồi tìiường, hỗ trợ, tái định cư đã hết khấu
hao hoặc giá trị hiện có của tài sản công trình xây dụ-ng so với giá trị xây dựng
mới thấp hơn tỷ lệ quy định tương ÚTig tại điểm a, điểm b Idioản này thì Chủ sở
hũii tài sản được hỗ trợ khác, mức hỗ trợ khác cụ thể như sau:

a) Trường họp còn ít hơn 1/3 thời hạn giao đất, cho thuê đất (ghi trong
quyết định giao đất, cho thuê đất, họp đồng thuê đất) thì được hỗ trợ để tổng
mức bồi thường (nếu còn giá trị hiện có) và hỗ trợ bằng 15% giá trị xây dựng
mới của công trình.

b) Trường hợp còn từ 1/3 thời hạn giao đất, cho thuê đất (ghi ừong quyết
định giao đất, cho thuê đất, hợp đồng thuê đất) trở lên thì được hỗ trợ để tổng
mức bồi thường (nếu còn giá trị hiện có) và hỗ trợ bằng 20% giá trị xây dựng
mới của công trình.

4. Đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật đường điện, viễn thông, đường
ống cấp thoát nước, đường ống dẫn Idií, đường ống dẫn xăng dầu xây dựng
trong hành lang an toàn đường bộ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền
chấp thuận xây dựng hoặc cấp phép thi công từ ngày 01/01/2000 đến nay; khi
thực hiện cải tạo, mở rộng giao thông phải di chuyển thì được hỗ trợ một phần
chi phí di chuyển; mức hỗ trợ một phần chi phí di chuyển gồm: 100% chi phí vật
liệu không chuyên ngành điện lực, viễn thông, cấp thoát nước, dầu khí, xăng
dầu, 100% chi phí nhân công, 100% chi phí máy thi công.
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5. Hỗ trợ nhà, công trình xây dựng trên đất không đủ điều kiện bồi thường
về tài sản.

a) Nhà, công trình xây dựng họp pháp ừên đất được giao, cho thuê có thời
hạn, tại thời điểm lập phương án bồi thường, hỗ trợ Iđii Nhà nước thu hồi đất
trong các trường hợp quy định tại Điều 78, Điều 79 Luật Đất đai đã hết thời gian
sử dụng đất theo quyết định giao đất, cho thuê đất mà không được cấp có thẩm
quyền gia hạn do vi phạm quy hoạch thì được hỗ trợ bằng 10% giá trị xây dựng
mới của nhà, công trình trên đất.

Riêng tmờng họp ứiuê đất bãi bồi ven biển ngoài đê quốc gia, đất ủy ban
nhân dân cấp xã cho thuê (thầu Ichoán) mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã
thông báo thanh lý hoặc thông báo chấm dứt họp đồng thì không xem xét hỗ trợ.

b) Nhà, công trình, hạng mục công trình tự ý xây dụng trên đất không
được cấp có thẩm quyền giao hoặc cho thuê; xây dựng Iđiông đúng với mục đích
sử dụng đất, xây dụng không đúng với cấp phép xây dựng (nếu có) mà thời điểm
xây dựng trước ngày 01/8/2024 và tại thời điểm xây dựng Ichông vi phạm hành
lang bảo vệ công trình được hỗ trợ như sau:

- Tối đa bằng 50% mức bồi thường đối với nhà, công trình, hạng mục
công trình xây dụng tru-ớc ngày 01/7/2004. Trường họp đã có văn bản đình chỉ
nhuTig vẫn tiếp tục sử dụng mà ủy ban nhân dân cấp xã không có biện pháp
ngăn chặn thì được hỗ trợ tối đa bằng 30% mức bồi thường.

- Tối đa bằng 30% mức bồi thường đối với nhà, công trình, hạng mục
công trinh xây dựng từ ngày 01/7/2004 đến trước ngày 01/7/2014. Trường hợp
đã có văn bản đình chỉ nhưng vẫn tiếp tục sử dụng mà ủy ban nhân dân cấp xã
không có biện pháp ngăn chặn thì được hỗ trợ tối đa bằng 10% mức bồi thường.

- Tối đa bằng 10% mức bồi thường đối với nhà, công trình, hạng mục
công trình xây dựng từ ngày 01/7/2014 đến trước ngày 01/8/2024. Trường hợp
đã có vãn bản đình chỉ ứiì không hỗ trợ.

c) Trường hợp nhà, công trình, hạng mục công trình xây dựng trái phép từ
ngày 01/8/2024 trở về sau hoặc nhà, công trình, hạng mục công trình xây dựng
trên đất bãi bồi veri biển ngoài đê quốc gia thì không hỗ trợ.

6. Đối với vật nuôi là thủy sản nuôi ừồng ữên đất sử dụng Idiông họp pháp:
a) Hỗ trợ bằng 50% mức-bồi thường đối với toờng họp tại thời điểm lập

phương án bồi thường, hỗ trợ chưa đến thời kỳ thu hoạch trừ trường hợp quy
định tại điểm b khoản này.
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b) Không hỗ ừợ đối với trường hợp nuôi ừồng sau klii đã có thông báo tíiu
hồi đất; nuôi trồng không họp pháp ừên đất bãi bồi ven biển ngoài đê quốc gia.

7. Đối với cây cối, hoa màu trồng trên đất sử dụng không hợp pháp được
hỗ trợ công chặt hạ, thu dọn, di chuyển tính bằng 50% mức bồi thường cây cối,
hoa màu khi Nhà nước ứiu hồi đất. Trường họp trồng sau khi đã có thông báo thu
hồi đất thì không xem xét hỗ trợ.

8. Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất ở còn lại sau thu hồi.
a) Thửa đất sau thu hồi còn có cả diện tích đất ỏ' và đất nông nghiệp

không được công nhận là đất ở mà diện tích đất ở còn lại theo hồ sơ, giấy tờ hợp
pháp nhỏ hơn diện tích tối thiểu sau khi tách ứiửa đất ở nhưng ứiực tế đã xây
dựng nhà ở và các công trìnỉi phục vụ đời sống lớn hơn diện tích, kích thước tối
thiểu sau khi tách thửa đất ở ứiì không thu hồi phần diện tích đất còn lại của thửa
đất cùng với diện tích đất thu hồi của dự án.

b) Trường họp diện tích thửa đất còn lại sau thu hồi lớn hơn diện tích tối
thiểu tách thửa nhu-ng toàn bộ diện tích còn lại không có phần diện tích đảm bảo
đủ b'ch thước chiều rộng, chiều sâu tối thiểu của thửa đất ở theo quy định của
ủy ban nhân dân tỉnh; nếu người sử dụng đất đồng ý thu hồi đất thì thực hiện
việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ phần diện tích còn lại đồng thời với phần
diện tích phải ứiu hồi để thực hiện dự án. Kinh phí bồi thường, hỗ trợ đối với
phần diện tích đất ngoài phạm vi dự án phải được thể hiện trong phương án bồi
thường, hỗ trợ, tái định cư và được tính vào kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định
cư của dự án.

9. Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ đối vói diện tích đất phi nông nghiệp
không phải là đất ở còn lại sau thu hồi.

a) Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất phi nông nghiệp Idiông
phải là đất ở khi Nhà nước thu hồi đất mà phần diện tích đất còn lại của thửa đất
không có trong quy hoạch xây dựng khu vụ'c thực hiện dự án mà người sử dụng
đất và ủy ban nhân dân cấp xã .nơi có đất đề nghị thu hồi phần diện tích còn lại
do không đủ điều kiện để tiếp tục sử dụng vào mục đích trước Ichi thu hồi đất thì
ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo phòng, đoĩi vị chuyên môn
của huyện phối họp với đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ
tái định cư kiểm ừa thực địa; nếu xác định phần diện tích còn lại không đủ điều
kiện để tiếp tục sử dụng vào mục đích trước khi thu hồi đất thì xem xét thực hiện
việc bồi thường, hỗ trợ, thu hồi đất cùng với diện tích đất tliu hồi của dự án.
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b) Kinh phí bồi ứiường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất đối với trường
họp quy định tại điểm a Iđioản này phải được thể hiện trong phương án bồi
thường, hỗ trợ, tái định cư và đửợc tính vào kinh phí bồi thuủng, hỗ trợ, tái định
cư của dự án.

10. Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất nông nghiệp ngoài
quy hoạch được phê duyệt.

a) Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp klii Nhà
nước thu hồi đất mà phần diện tích đất còn lại lớn hơn diện tích tối thiểu tách
thửa hoặc thửa đất nông nghiệp đang sử dụng không có ữong quy hoạch xây
dựng khu vực thực hiện dự án mà người sử dụng đất và ủy ban nhân dân cấp xã
nơi có đất đề nghị thu hồi thì ủy ban nhân dân cấp huyện có tóch nhiệm chỉ đạo
phòng, đon vị chuyên môn của huyện phối hợp với đơn vị, tổ chức thực hiện
nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư kiểm tra thực địa; nếu xác định phần
diện tích đất đề nghị thu hồi gặp điều kiện khó Ichăn ữong sản xuất nông nghiệp
hoặc không đủ điều kiện để tiếp tục sử dụng vào mục đích nông nghiệp thì xem
xét thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, thu hồi đất cùng với diện tích đất thu hồi
của dự án.

b) Phần diện tích đất thu hồi theo quy định tại điểm a Ichoản này không
được hưởng cơ chế thưởng do bàn giao đất trước thời hạn quy định tại Điều 16
Quy định này; không được bồi thường bằng đất có mục đích sử dụng khác với
mục đích thu hồi quy định tại Điều 96 Luật Đất đai, Điều 4 Quy định này.

•  c) Kinh phí bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất đối với trường
họp quy định tại điểm a khoản này phải được tíiể hiện trong phương án bồi
thường, hỗ trợ, tái định cư và được tính vào kinh phí bồi thưÒTig, hỗ trợ, tái định
cư của dự án.

11. Trường họp đất thu hồi thuộc quỹ đất công ích của xã; phường, thị ừấn
thì được hỗ trợ tối đa bằng mức bồi thường cho hộ gia đình, cá nhân.

12. Đối với đất có nguồn gốc là đất vuửn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở
không được công nhận là đất ở (không phải là đất nông nghiệp trong cùng ứiửa đất
có nhà ở được Nhà nước giao mới, hoặc nhận thầu khoán, không thuộc trường hợp
đất được giao không đúng thẩm quyền) Idii Nhà nước thu hồi đất thì được hỗ trợ
Iđiác đối với diện tích bị ứiu hồi nhưng không quá 03 lần hạn mức giao đất ở. Mức
hỗ trợ khác được tính như sau:
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13. HỖ trợ khác đối với chi phí đầu tư cải tạo đất để chuyển đổi cơ cấu cây
trồng (trừ trường họp sử dụng đất đào ao để lập vườn) của các hộ gia đình cá
nhân có đất bị thu hồi, mức hỗ trợ tứứi cho 01 cụ thể như sau:

a) Tối đa bằng 1,0 lần giá đất trồng cây hàng năm trong bảng giá đất đối
với ư-ường họp ứiuộc khu quy hoạch vùng chuyển đổi được cơ quan có thẩm
quyền phê duyệt.

b) Tối đa bằng 0,8 lần giá đất trồng cây hàng năm trong bảng giá đất đối
với trường họp cải tạo đất để chuyển đổi cơ cấu cây trồng Ichông thuộc khu quy
hoạch vùng chuyển đổi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trước ngày
01/8/2024.

Mục 3: TÁI ĐỊNH Cư
Điều 18. Suất tái định cư tối thiểu (Thực hiện khoản 10 Điều 111 Luật

Đất đai và khoản 1 Điều 24 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024)
1. Suất tái định cư tối thiểu được quy định bằng đất ở thì diện tích 01 suất

tái định cư tối thiểu bằng diện tích tối thiểu của thửa đất ở sau khi tách thửa theo
quy định của ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Suất tái định cư tối thiểu được quy định bằng nhà ở thì diện tích 01 suất
tái định cư tối thiểu bằng diện tích tối thiểu của căn hộ chung cư theo quy định
của pháp luật về nhà ở.

3. Suất tái định cư tối thiểu được quy định bằng tiền làm cơ sở để thực hiện
hỗ trợ tái định cư, giá trị một suất tái định cư tối thiểu được xác định như sau:

- Đối với trường họp được tái định cư bằng đất ở tại Ichu vực đô thị:

Giá trị một
suất tái định cư =

tối thiểu

Giá giao đất tại
vị trí tái địnli

cư

Diện tích tối thiểu
X  của thửa đất ở tại đô

thị sau Ichi tách thửa

- Đôi với trường họp được tái định cư băng đât ở tại khu vực nông thôn:
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Giá trị một
suất tái định cư

tối thiểu

Giá giao đất tại
vị trí tái định

cư

Diện tích tối thiểu của
X  thửa đất ở tại nông

thôn sau khi tách thửa

- Đối với trường họp được tái định cư bằng nhà ở:

Giá trị một
suất tái định =
cư tối thiểu

Đơn giá xây dựng 01 sàn
nhà ở ứieo suất vốn đầu tư xây
dựng công trình nhà ở chung cư

có số tầng < 5 không có tầng
hầm do Bộ Xây dựng ban hành

Diện tích tối thiểu
của căn hộ chung

X  cư theo quy định
của pháp luật về

nhà ờ

Điều 19. Hỗ trọ* đối vói hộ gia đình, cá nhân, ngiròi gốc Việt Nam
định cư ỏ- nưóc ngoài đủ điều kiện đưọc hỗ trọ- tái định CIV có nhu cầu tự lo
chỗ ỏ\ (Thực hiện khoản 2 Điều 23 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày
15/7/2024)

Mức hỗ trợ để tự lo chỗ ở đối với hộ gia đình, cá nhân, người gốc Việt
Nam định cư ở nước ngoài đủ điều kiện được hỗ trợ tái định cư mà có nhu cầu
tự lo chỗ ở theo quy định tại klioản 8 Điều 111 Luật Đất đai bằng suất đầu tư hạ
tầng tính cho một (01) hộ gia đình tại khu tái định cư theo quy định dưới đây:

1. Đối với khu vực đô thi:

Suất đầu tư hạ tầng
tính cho một (01)

hộ gia đình

Suất vốn đầu tư
xây dựng hạ

tầng/m^ xây dựng

Hạn mức giao đất ở
tại đô thị Iđiông

thông qua đấu giá
quyền sử dụng đất

cho cá nhân

2. Đối với khu vực nông thôn:

Suất đầu tư hạ
tầng tính cho một
(01) hộ gia đình

Suất vốn đầu
tư xây dựng
hạ tàng/m^
xây dựng

X

Hạn mức giao đất ở tại
nông thôn Idiông thông

qua đấu giá quyền sử dụng
đất cho cá nhân

3. Giá trị suất vốn đầu tư xây dựng hạ tầng/m^ xây dụ-ng theo quy định tại
khoản 1 và khoản 2 Điều này áp dụng theo mức suất vốn đầu tư xây dựng hạ
tầng/m^ đối với công trình hạ tầng kỹ thuật khu đô thị quy mô tò 20 ha đến 50
ha do Bộ Xây dựng ban hành (Sở Xây dựng công bố) tại thời điểm lập phương
án. Đối với khu vực nông thôn tính bằng 50% khu vực đô thị.



25

Điều 20. Việc hỗ trọ* để giao đất ỏ' có thu tiền sử dụng đất hoặc bán,
cho thuê, cho thuê mua nhà ỏ' cho các hộ gia đình còn thiếu (Thực hiện
khoản 10 Điều 111 Luật Đất đai)

Hộ gia đình thuộc trường họp quy định tại khoản 4 Điều 111 Luật Đất đai
mà trong hộ có nhiều thế hệ hoặc có nhiều cặp vợ chồng cùng chung sống trên
một thửa đất ở bị thu hồi nếu đủ điều kiện để tách ứiành tùng hộ gia đình riêng
theo quy định của pháp luật về cư trú hoặc có nhiều hộ gia đình có chung quyền
sử dụng một thửa đất ở bị thu hồi mà diện tích đất ở được bồi thường không đủ
để giao riêng cho từng hộ gia đình thì giao ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ
vào tình hình thực tế về diện tích đất bị tíiu hồi, việc cùng chung sống ổn định và
tài sản gắn liền với đất bị thu hồi của các thế hệ, các cặp vợ chồng ti'ên ứiửa đất
bị thu hồi... quỹ đất ở, nhà ở tái định cư của địa phương quyết định việc hỗ trợ
để giao đất ở có thu tiền sử dụng đất hoặc bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở cho
các hộ gia đình còn thiếu.

Điều 21. Hỗ trợ đối vói ngưòi đang sử dụng nhà ỏ' thuộc sỏ* hữu nhà
nưó*c nằm trong phạm vi thu hồi đất phải phá dõ* nhà (Thực hiện khoản 2
Điều 24 Nghị định so 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024)

1. Hỗ trợ để tự lo chỗ ở mới:

Người đang sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước nằm trong phạm vi thu
hồi đất phải phá dỡ nhà mà không còn chỗ ở nào khác trong địa bàn cấp huyện
nơi có đất thu hồi, không có nhu cầu thuê nhà ở tại nơi tái định cư, không có nhu
cầu được giao đất ở có thu tiền sử dụng đất, giao nhà ở và người đang sử dụng
nhà ở tự lo chỗ ở mới thì được hỗ ữợ để tự lo chỗ ở mới, mức hỗ trợ bằng tiền
bằng đơn giá xây dựng 01 sàn nhà ở theo suất vốn đầu tư xây dựng công
trình nhà ở chung cư có số tầng < 5 không có tầng hầm do Bộ Xây dựng ban
hành tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ, tái định cư nhân với
diện tích tối thiểu của căn hộ chung cư theo quy định của pháp luật về nhà ở.

2. Hỗ trợ giao đất ở có thu tiền sử dụng đất, giao nhà ở:
Trường hợp người đang sử dụng nlià ở thuộc sở hữu nhà nước nằm trong

phạm vi thu hồi đất phải phá dỡ nhà mà không còn chỗ ở nào Idiác trong địa bàn
cấp huyện nơi có đất thu hồi, Ichông có nhu cầu thuê nhà ỏ- tại nơi tái định cư có
đề nghị được giao đất ở có thu tiền sử dụng đất, giao nhà ở thì tùy vào điều kiện
quỹ đất ở, quỹ nhà ở tái định cư, nhà ở thương mại, nhà ở xã hội và tình hình
thực tế thì đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đề
xuất ủy ban nhân dân cấp huyện trình ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định
từng tru-ờng họp cụ thể.



26

Điều 22. HỖ trọ* tiền thuê nhà ỏ* đối với người có đất ở bị thu hồi để
thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu đô thị đưọc bố trí tái định cư tại chỗ
(Thực hiện khoản 7 Điều 111 Luật Đất đai)

1. Trong thời gian chờ bố trí tái định cư tại chỗ nếu người có đất ở bị thu
hồi không được bố trí nhà ở tạm, thì được hỗ trợ tiền thuê nhà tương ứng với
thời gian chủ đầu tư hoàn thành việc đầu tư xây dựng hạ tầng khu đất để bố ừí
tái định cư tại dự án khu đô thị theo chủ trương đầu tư được phê duyệt; mức hỗ
trợ 01 tháng đối với từng loại hộ gia đình, cá nhân theo quy định tại khoản 2
Điều 17 Quy định này.

Trường họp thời gian hoàn thành việc đầu tư xây dụ-ng hạ tầng khu đất để
bố trí tái định cư tại dự án khu đô thị bị kéo dài so vói thời gian theo chủ trương
đầu tư được phê duyệt, chủ đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu đô thị có
trách nhiệm chi trả tiền thuê nhà cho thời gian tăng tíiêm, mức hỗ trợ 01 tháng
đối với từng loại hộ gia đình, cá nhân theo mức quy định tại Ichoản 2 Điều 17
Quy định này.

2. Ngoài mức hỗ trợ tiền thuê nhà quy định tại khoản 1 Điều này; trong
thời gian chờ tạo lập lại chỗ ở mới (kể từ thời điểm bố trí tái định cư tại dự án
Iđiu đô thị) nếu người có đất ở bị thu hồi không được bố trí chỗ ở tạm thì được
hỗ trợ tiền thuê nhà theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Quy định này.

Chưongin

Tỏ CHỨC THựC HIỆN
Điều 23, Quy định chuyển tiếp
1. Đối với trường họp đã có quyết định thu hồi đất ửieo quy định pháp

luật về đất đai trước ngày Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của
Chính phủ có hiệu lực thi hành nhưng chưa có quyết định phê duyệt phương án
bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì tiếp tục
thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định tại Nghị định số
88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 và Quy định này.

2. Đối với tru-ờng hợp đã có quyết định thu hồi đất và quyết định phê
duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định pháp luật về đất
đai trước ngày Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ có
hiệu lực thi hành nhưng chưa thực hiện thì tiếp tục thực hiện phương án bồi
thưòoig, hỗ trợ, tái định cư đã phê duyệt,

3. Đối với trường hợp thu hồi đất để thực hiện Đề án di chuyển các cơ sờ
sản xuất, kinh doanh; trụ sở cơ quan, đơn vị và một số điểm dân cư khu vực ven
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sông Trà Lý thuộc địa bàn thành phố Thái Bình để phát triển đô thị theo Quyết
định số 1131/QĐ-ƯBND ngày 30/5/2022 của ủy ban nhân dân tỉnh, chưa có
quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước ngày Nghị
định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ có hiệu lực thi hành mà
bảo đảm đủ điều kiện được hỗ trợ khác quy định tại Quyết định số 1131/QĐ-
ƯBND ngày 30/5/2022 của ủy ban nhân dân tỉnh thì không được hỗ trợ khác
theo quy định tại khoản 3 Điều 17 Quy định này nhưng được tiếp tục thực hiện
biện pháp hỗ trợ khác khoản tiền bằng 30% theo giá trị xây dựng mới của nhà,
công trình phải phá dỡ di chuyển nhưng tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ đối với
nhà và công trình tối đa không lớn hơn 100% giá trị xây dựng mới của nhà, công
trình phải phá dỡ di chuyển.

4. Đối với ừường họp đã Thông báo thu hồi đất trước ngày Nghị định số
88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ có hiệu lực thi hành nhưng chưa
có quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của cơ quan
nhà nước có thẩm quyền mà việc chưa ban hành quyết định phê duyệt phương
án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư không phải do người có đất bị thu hồi Ichông
đồng thuận việc thu hồi đất thì mức thưởng đối với người có đất thu hồi, người
được bồi thường hỗ trợ về tài sản bàn giao đất trước thời hạn, thực hiện như sau:

a) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ủy ban nhân dân cấp xấ nơi có đất
thu hồi tổ chức họp để phổ biến các quy định của Nhà nước về chính sách bồi
thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định Luật Đất đai, Nghị định số
88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 và Quy định này mà người có đất ở, đất nông
nghiệp bị thu hồi có đon tự nguyện đề nghị thu hồi đất trước thời hạn và phối
họp với đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực
hiện trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu liồi đất; đồng ý để cơ
quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi đất trước thời hạn; nhận tiền bồi thường,
hỗ trợ và bàn giao đất đúng tiến độ theo Thông báo của đơn vị, tổ chức thực hiện
nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì được thưỏng ứieo mức quy định tại
điểm a khoản 1, điểm a khoản 2 Điều 16 Quy định này.

b) Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất
thu hồi tổ chức họp để phổ biến các quy định của Nhà nước về chính sách bồi
thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định Luật Đất đai, Nghị định số
88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 và Quy định này mà người có đất ở, đất nông
nghiệp bị thu hồi có đơn tự nguyện đề nghị thu hồi đất trước thời hạn và phối
hợp với đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực
hiện trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất; đồng ý để cơ
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- Chủ trì, phối họp với các phòng, cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức
thẩm định phương án bồi ứiưòoig, hỗ trợ, tái định cư trình ủy ban nhân dân cấp
huyện phê duyệt; chịu trách nhiệm thẩm định về đối tượng, diện tích, mục đích
sử dụng đất được bồi thường, hỗ trợ và các nội dung khác liên quan bồi thường
hỗ trợ về đất.

- Chủ trì, phối hcfp với các phòng, cơ quan đơn vị liên quan tham mưu ủy
ban nhân dân cấp huyện tổ chức việc xác định giá đất cụ ứiể ừong trường họp
giao đất ở để bồi thường hoặc tái định cư, tham mun ủy ban nhân cấp huyện
thực hiện hỗ trợ Idiác theo phân cấp.

- Hướng dẫn việc xác định diện tích đất, loại đất (mục đích sử dụng đất),
đối tượng, điều kiện được bồi thường, hỗ trợ về đất, áp dụng giá đất tính bồi
thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trong quá trình lập phương
án bồi ứiường hỗ trợ tái định cư.

2. Trách nhiệm của cơ quan Tài chính:

a) Sở Tài chính: Là cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định giá đất
của tỉnh thẩm định giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất
Ichi bồi thường bằng đất có mục đích sử dụng khác với loại đất thu hồi cho tổ
chức kinh tế có đất ở thu hồi ứieo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường.

b) Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện:
- Thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư về nội dung theo

chức năng nhiệm vụ được giao gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường tổng họp
trình ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt.

- Hướng dẫn lập dự toán, thẩm định dự toán, thanh quyết toán chi phí đảm
bảo cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo thẩm quyền.

3. Trách nhiệm của cơ quan Xây dụ-ng:

a) Sở Xây dựng: Hướng dẫn các nội dung bồi ứiường tài sản là nhà, công
trình xây dựng; xác định quy mô, diện tích, tính chất họp pháp, không hợp pháp
của các công trình xây dựng gắn liền với đất bị thu hồi; xác định giá nhà và giá
các công trình xây dựng gắn liền với đất làm cơ sở cho việc tính toán bồi thường
và hỗ trợ.

b) Phòng Kinh tế - Hạ tầng (hoặc Phòng Quản lý đô thị) cấp huyện:
- Thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư về các nội dung

bồi thường, hỗ trợ tài sản là nlià, công trình xây dựng và các nội dung khác theo
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quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi đất tmớc thời hạn; nhận tiền bồi thường,
hỗ trợ và bàn giao đất đúng tiến độ theo Thông báo của đơn vị, tổ chức thực hiện
nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì được thưởng theo mức quy định tại
điểm b khoản 1, điểm b khoản 2 Điều 16 Quy định này.

c) Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất
thu hồi tổ chức họp để phổ biến các quy định của Nhà nước về chính sách bồi
thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định Luật Đất đai, Nghị định số
88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 và Quy định này mà người được bồi thường,
hỗ trợ di chuyển về mồ mả phốỉ họp với đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi
thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện trình tự, thủ tục bồi tìiường, hỗ trợ, tái định
cư, thu hồi đất trước thời hạn (Ichông phải kiểm đếm bắt buộc); nhận tiền bồi
thường, hỗ trợ và bàn giao đất đúng tiến độ theo Thông báo của đơn vị, tổ chức
thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì được thưởng theo mức
quy định tại khoản 3 Điều 16 Quy định này.

Điều 24. Trách nhiệm của các sỏ', ban, ngành, ủỵ ban nhân dân
huyện, thành phố, ủy ban nhân dân xã, phưòng, thị trấn, của ngưòi sử
dụng đất có đất thu hồi, ngưòi sở hữu tài sản gắn liền VÓI đất và của các tồ
chức, cá nhân liên quan

1. Trách nhiệm của cơ quan Tài nguyên và Môi ừường:

a) Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Chủ trì, phối họp vói các Sở, ngành, ủy ban nhân dân cấp huyện và các
đơn vị liên quan tổng họp vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực
hiện Quy định này để tham mưu báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi,
bổ sung hoặc giải quyết theo thẩm quyền.

- Chủ trì, phối họp với các Sở, ngành đơn vị liên quan kiểm tra, hướng
dẫn thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo qúy định pháp luật
hiện hành và Quy định này.

- Chủ trì tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức việc xác định giá đất cụ
thể để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi bồi thường bằng đất có mục đích
sử dụng khác với loại đất thu hồi cho tổ chức kinh tế có đất ở thu hồi.

- Hướng dẫn giải quyết vướng mắc về xác định diện tích đất, loại đất
(mục đích sử dụng đất), đối tượng, điều kiện được bồi thường, hỗ trợ về đất, áp
dụng giá đất tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo
đề nghị của ủy ban nhân dân cấp huyện.

b) Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện:
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chức năng nhiệm vụ được giao gửi Phòng Tài nguyên và Môi trưòrng tổng hợp
trình ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt.

- Hướng dẫn việc xác định quy mô, diện tích, tính chất họp pháp, không
hợp pháp của các công trình xây dựng gắn liền với đất bị thu hồi; xác định giá
nhà và các công trình xây dựng gắn liền với đất làm cơ sở cho việc lập phương
án bồi ữiường, hỗ trợ, tái định cư.

4. Trách nhiệm của cơ quan Nông nghiệp và Phát triển nông ữiôn:
a) Sờ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
- Hướng dẫn xác định việc mật độ cây trồng, vật nuôi phù họp để được

bồi ứiường; mức hỗ trợ ổn địrih sản xuất, kinh doanh đối với hộ gia đình, cá
nhân quy định tại khoản 1, khoản 4 Điều 12 Quy định này và các vấn đề khác có
liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ đối với cây trồng, vật nuôi, hỗ ừợ ổn định
sản xuất.

- Hướng dẫn xác định phần diện tích thuộc nhóm đất nông nghiệp còn lại
Ichông có trong quy hoạch xây dựng khu vực thực hiện dự án, gặp điều kiện khó
khăn trong sản xuất nông nghiệp hoặc không đủ điều kiện để tiếp tục sử dụng
vào mục đích nông nghiệp khi thực hiện thu hồi diện tích ảnh hưởng.

- Hướng dẫn xác định tiêu chuẩn Icỹ thuật tương đương để bồi thường đối
với nhà, công trình xây dựng thuộc lĩnh vực ngành nông nghiệp và phát triển
nông thôn không đủ tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật chuyên
ngành; thống nhất bằng vãn bản xác định tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương để
bồi thường đối với nhà, công ừình xây dụ-ng theo đề nghị của ủy ban nhân dân
cấp huyện.

b) Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (hoặc Phòng Kinh tế) cấp huyện:
- Thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư về các nội dung

bồi thường thiệt hại, hỗ trợ về cây trồng, vật nuôi và các nội dung khác theo
chức năng nhiệm vụ được giao gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường tổng hợp
trình ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt.

- Hướng dẫn việc lập phương án bồi thưòoig, hỗ trợ, tái định cư về các nội
dung liên quan đến bồi thường, hỗ ừợ cây trồng, vật nuôi; phần diện tích thuộc
nhóm đất nông nghiệp còn lại gặp điều kiện khó khăn trong sản xuất nông
nghiệp hoặc Ichông đủ điều kiện để tiếp tục sử dụng vào mục đích nông nghiệp
và hỗ trợ ổn định sản xuất, kinh doanh đối với hộ gia đình, cá nhân.
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5. Trách nhiệm của cơ quan Lao động Thương binh và Xã hội:

a) Sở Lao động Thương binh và Xã hội: Chủ trì, phối hợp với các sở,
ngành và đơn vị liên quan hướng dẫn thực hiện hỗ trợ bằng hình thức đào tạo
chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho người có đất ửiu hồi là đất nông
nghiệp, đất ở kết họp kinh doanh dịch vụ nếu có nhu cầu đào tạo, chuyển đổi
nghề, tìm kiếm việc làm và cáQ nội dung có liên quan đến đào tạo, chuyển đổi
nghề, tìm kiếm việc làm và an sinh xã hội cho người có đất thu hồi theo quy
định của Thủ tướng Chính phủ.

b) Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện: Thẩm định phương
án bôi thường, hỗ trợ, tái định cư về các nội dung hỗ ừợ ché độ trợ cấp ngìmg
việc ứieo quy định của pháp luật về lao động và các nội dung khác theo chức năng
nhiệm vụ được giao gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường tồng hợp trình ủy
ban nhân dân cấp huyện phê duyệt.

6. Trách nhiệm của Sở Công ứiương.

a) Hướng dẫn xác định cấp tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp để bồi thường đối
với nhà, công trình xây dựng thuộc lĩnh vực ngành công thương quản lý, không
đủ tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật chuyên ngành; thống nhất
bằng văn bản về hệ thống máy móc, dây chuyền sản xuất phức tạp, có quy mô
lớn, xác định cấp tiêu chuẩn kỹ thuật phù họp để bồi thường đối với nhà công
trình xây dựng theo đề nghị của ủy ban nhân dân cấp huyện.

b) Phối họp hướng dẫn xác định phần diện tích đất thương mại dịch vụ,
đât cơ sở sản xuất phi nông nghiệp còn lại sau thu hồi Idiông có trong quy hoạch
xây dựng khu vực thực hiện dự án tiêp tục sử dụng vào mục đích trước khi thu
hồi đất khi thực hiện thu hồi diện tích ảnh hưởng.

c) Thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo chức năng,
nhiệm vụ được giao.

7. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư:
a) Hướng dẫn lập, giám sát đánh giá đầu tư đối với dự án tái định cư theo

phân cấp quản lý và quy định của Luật Đầu tư công hiện hành.
b) Chủ trì, phối họp với các đơn vị có liên quan có ý kiến bằng văn bản về

việc tiếp tục sử dụng phần diện tích đất phi nông nghiệp Ichông phải là đất ở còn
lại sau thu hồi vào mục đích trước khi thu hồi đất đối với các dự án đầu tư ngoài
Khu kinh tê, Khu công nghiệp được ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt
chủ trương đâu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư theo đề nghị của ủy ban nhân
dân cấp huyện.
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8. Trách nhiệm của Ban Quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp
tỉnh: Hướng dẫn xác định phần diện tích đất phi nông nghiệp líhông phải là đất ơ
còn lạị sau thu hồi thuộc Khụ kinh tế và Khu công nghiệp tiếp tục sử dụng vào
mục đích trước kỊii thu hồi đất; hoặc có văn bản cho ý kiến việc tiếp tục sử dụng
phân diện tích đât phi nông nghiệp không phải là đất ở còn lại sau thu hồi vào
mục đích trưóc khi thu hồi đất đối với các dự án đầu tư thuộc Khu kinh tế và
Khu công nghiệp đã được cấp thấm quyền quyết định phê duyệt chủ trương đầu
tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư theo đề nghị của ủy ban nhân dân cấp huyện.

9. Trách nhiệm của Cục Thuế tinh; Chi đạo Chi cục thuế khu vực huyện
thành phô hướng dẫn thực hiện và giải quyết vướng mắc phát sinh trong việc
xác định đối tượng, số tiền được ghi nợ tiền sử dụng đất được giao đất tái
định cư.

10. Các sở, ban, ngành, các phòng đơn vị chuyên môn trực thuộc ủy ban
nhân dân câp huyện và đơn vị có liên quan có trách nhiệm phối hợp thực hiện
cong tac bôi thường, hô trợ, tái định cư theo chức năng, nhiệm vụ được giao

11. Trách nhiệm của ủy ban nhân dân cấp huyện;
a) Tổ chức lập và thực hiện các dự án tái định cư trên địa bàn để bảo đảm

chủ động trong việc bố trí tái định cư cho người có đất thu hồl; truớc khi thu hồi
đât phải chủ động rà soát, hoàn thiện các thủ tục liên quan để tạo quỹ đất tái
định cư, quỹ đất để bồi thường để phục vụ công tác thu hồi đất, bồi thường hỗ
trợ, tái định cư.

^b) Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị có liên quan rà soát, công bố công khai
qụỵ đat tai đinh cư yà bôi thường băng đât Ichi họp phổ biến với người có đất thu
hôi; xác định giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường Idii Nhà nước thu hồi đất
giá đất để giao tái định cư; lập, tổ chức lấy ý kiến, thẩm định, phê duyệt và to
chức thực hiện phương án đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiem việc làm và
phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

c) Chủ động quyết định biện pháp, mức hỗ trợ Idiác theo phân cấp của ủy
ban nhân tỉnh quy định tại khoản 1 Điều 17 Quy định này, đồng thời tổng hợp
báo cáo ủy ban nhân dân tinh nội dung biện pháp hỗ trợ khác đã quyết định!

d) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng xác định tính hợp lý về vị
trí, quy mô khu tái định cư cho phù họp với quy hoạch phát triển chung của địa
phương trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Phối họp với các sở
ban, ngành, các tô chức và chủ đầu tự thực hiện dự án đầu tư xây dựng các khu
tái định cư tại địa phương theo phân cấp của ủy ban nhân dân tỉnh.



33

đ) Chỉ đạo, tổ chức, tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân về chính
sách bồi thường, hỗ ừợ, tái định cư và tổ chức thực hiện phương án bồi thường,
hỗ trợ, tái định cư theo quy định.

12. Trách nhiệm của ủy ban nhân dân cấp xã:
a) Thực hiện đầy đủ ừách nhiệm quy đỊnh tại khoản 4 Điều 87 Luật Đất đai,

Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ.
b) Xác nhận nguồn gốc sử dụng đất, thời điểm sử dụng đất, thời điểm xây

dựng nhà cửa, vật kiến trúc, tình trạng sử dụng đất (đất có hay không tranh
chấp), việc xử lý hành vi vi phạm về đất đai (có hay không lập biên bản đình
chỉ); số nhân khẩu của hộ gia đình bị thu hồi đất; tổng diện tích đất nông nghiệp
được giao và đã bị thu hồi của từng gia đình, cá nhân; xác định cây trồng chính
hàng năm trong phạm vi thu hồi đất đối với trường họp có nliiều loại cây trồng
hàng năm khác nhau tại thời điểm kê khai, kiểm đếm để làm cơ sở tính toán bồi
thường, hỗ trợ theo Quy định này.

c) Phối hợp, tạo điều kiện hỗ trợ cho việc chi trả tiền bồi thường, hỗ ừợ,
bố trí tái định cư cho người bị thu hồi đất phải di chuyển chỗ ở và tạo điều kiện
cho việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

13. Trách nhiệm của đơn vị, tồ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ
trợ, tái định cư:

a) Thực hiện đầy đủ trách nhiệm quy định tại khoản 4 Điều 87 Luật Đất đai,
Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chíĩửi phủ.

b) Thống nhất với Chủ đầu tư tự nguyện ứng trước tiền bồi thường, hỗ trợ,
tái định cư về thời gian chuyển tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để chi trả
nhưng không quá 05 ngày kể từ ngày phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
được cấp thẩm quyền phê duyệt.

c) Tiếp nhận, quản lý Ichu đất khi người có đất thu hồi bàn giao để bàn
giao đất cho chủ đầu tư theo quy định.

14. Trách nhiệm của chủ đầu tư:
a) Có vãn bản đề nghị tự nguyện úng trước và cam kết chuyển tiền bồi

ứiường, hỗ trợ, tái định cư theo thời gian đã thống nhất với đơn vị, tổ chức ữiực
hiện nhiệm vụ bồi thưÒTig, hỗ trợ, tái định cư.

b) Phối họp với đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi ữiường, hỗ trợ, tái
định cư trong quá trình lập, tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái
định cư theo Quy định này.
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c) Chuyển đầy đủ, kịp thời tiền bồi thường, hỗ ừợ, tái định cư theo cam kết
để đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ ừợ, tái định cư thực hiện
chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cữ đối với tm*ờng hợp tụ- nguyện ứng trước tiền
bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

15, Trách nhiệm của người sử dụng đất có đất thu hồi, người sở hữu tài
sản gắn liền với đất: Chấp hành kế hoạch thu hồi đất, kê khai diện tích, loại đất,
vị trí đất, số lượng tài sản hiện có trên đất, kê khai số nhân khẩu, số lao động,
giải trình thiệt hại thực tế đối với cây trồng, vật nuôi là ứiủy sản hoặc vật nuôi
ỉdiác mà không thể cli chuyển được, các thông tin khác có liên quan và đề xuất
nhu cầu tái định cư (nếu có) theo hướng dẫn của đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm
vụ bồi ứiưòng, hỗ trợ, tái định cư.

Điều 25. Trách nhiệm thi hành.
Các Giám đốc Sở, Thủ ừưởng các ban, ngành, Chủ tịch ủy ban nhân dân

huyện, thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân xã, phường, thị ừấn và các tổ chức,
cá nhân có liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm tổ chức
thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo Quy định này và các quy định
hiện hành của Nhà nước.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị
phản ánh bằng văn bản về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo
ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.
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